	Biểu số: 1201.H.THTK
Kèm theo Thông tư số 91/2024/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: 

- Báo cáo quý: ngày 18 tháng sau quý báo cáo

- Báo cáo năm: ngày 20 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	
	Đơn vị báo cáo:

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Tin học và Thống kê tài chính


SỐ LƯỢNG MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
THEO CẤP QUẢN LÝ, LOẠI HÌNH ĐƠN VỊ
<Quý>/<Năm>:...
Đơn vị tính: Mã số

	STT
	Chỉ tiêu
	Số phát sinh
	Số lũy kế

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)

	
	TỔNG SỐ
	
	

	I
	Phân theo cấp quản lý
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách trung ương
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách địa phương
	
	

	II
	Phân theo loại hình đơn vị
	
	

	01
	Đơn vị sự nghiệp kinh tế
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách trung ương
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách địa phương
	
	

	02
	Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học 
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách trung ương
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách địa phương
	
	

	03
	Đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo 
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách trung ương
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách địa phương
	
	

	04
	Đơn vị sự nghiệp y tế 
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách trung ương
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách địa phương
	
	

	05
	Đơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin 
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách trung ương
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách địa phương
	
	

	06
	Đơn vị quản lý hành chính 
	
	


	
	- Đơn vị hưởng ngân sách trung ương
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách địa phương
	
	

	07
	Doanh nghiệp nhà nước
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách trung ương
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách địa phương
	
	

	08
	Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách trung ương
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách địa phương
	
	

	09
	Ban quản lý dự án đầu tư
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách trung ương
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách địa phương
	
	

	10
	Các đơn vị được hỗ trợ ngân sách
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách trung ương
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách địa phương
	
	

	11
	Đơn vị khác 
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách trung ương
	
	

	
	- Đơn vị hưởng ngân sách địa phương
	
	


	
	
	Ngày... tháng... năm...

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)
	NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

(Ký, họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 1201.H.THTK: Số lượng mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo cấp quản lý, loại hình đơn vị.

Giải thích biểu mẫu báo cáo

- Các chỉ tiêu trong các biểu báo cáo này phù hợp với các chỉ tiêu quy định tại Tờ khai đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước.

- Mã số đơn vị sử dụng ngân sách bao gồm đơn vị dự toán các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách.

- Mã số đơn vị sử dụng ngân sách tại các biểu trên là các mã số đang hoạt động.

- Kỳ báo cáo: Quý, năm.

- Nguồn số liệu: Cơ sở dữ liệu mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính. 

